
   ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 XÃ LONG PHỤNG    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI 
Kết quả xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện 

(Ban hành kèm theo Thông báo niêm yết công khai số :  64/TB-UBND ngày 06/10/2025 của UBND xã)

ST
T Họ và tên Địa chỉ

Giới tính Dạng khuyết tật Mức độ khuyết tật

Ghi chú

Nam Nữ Vận
động

Nghe,n
ói Nhìn

Thần
kinh,

tâm thần
Trí tuệ Khác Đặc biệt

nặng Nặng Nhẹ

1 Trần Hai An Long 14/02/1969 x x

2 Phạm Hiền Chú Tượng 20/03/1965 x x

3 Nguyễn Thị Liệp Chú Tượng 01/01/1940 x x

4 Huỳnh Thị Nên Nghĩa Lập 06/03/1950 x x

5 Nguyễn Thị Thẩm Phú An 10/10/1950 x x

6 Phan Năm Phước Sơn 02/10/1955 x x

7 Trần Thị Nương Phước Sơn 30/12/1962 x x

8 Huỳnh Tiến Võ Phước Sơn 01/01/1958 x x

9 Lê Thị Lại Phước Sơn 05/06/1933 x x

10 Huỳnh Thị Phụng Thôn 1 07-03-1970 x x

11 Huỳnh Thị Cúc Thôn 2 11/06/1956 x x
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12 Nguyễn Thị Sương Thôn 3 08/03/1963 x x

13 Lê Mạnh Trung Thôn 3 21/12/1991 x x

14 Lê Đức Quả Thôn 4 01/01/1962 x x

15 Lê Văn Công Thôn 5 10/05/1952 x x

16 Phạm Nam Khang Thôn 6 03/08/2019 x x

17 Trần Thế Tiên Thôn 7 09/10/1941 x x

18 Lê Quang Hộp Thôn 7 13/08/1968 x x

19 Nguyễn Trương Lan Thôn 8 20/12/1958 x

20 Nguyễn Thị Hoa Thôn 8 09/04/1941 x x

21 Đinh Thị Hiệp Thôn 4 x x

22 Phạm Công Trình Thôn 6 x x

23 Lê Quang Minh Phú An x x

24 Nguyễn Nghĩa Thôn 2 x x

25 Nguyễn Chiến Kỳ Tân 20/10/1948 x x

26 Nguyễn Văn Thưởng Vinh Phú 01/04/1964 x x

27 Nguyễn Thị Ngọc Nhung Vinh Phú 10/03/1951 x x

28 Phan Thị Kim Vinh Phú 02/08/1962 x x

29 Lê Tuấn Hải An Tỉnh 07/11/1952 x x
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30 Huỳnh Thị Hồng Dương Quang 01/6/1944 x x

31 Lê Thị Nguyệt Tân Định 08/09/1954 x x

32 Hứa Thị Kiểng Thanh Long 05/06/1939 x x

33 Lê Thị Yến Thanh Long 09/12/1944 x x

34 Bùi Khắc Hạ Thôn 1 20/08/1975 x x
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